
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Số:           /QĐ-ĐHNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Khánh Hòa, ngày       tháng       năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Danh mục tài liệu giảng dạy đặt hàng biên soạn đợt 2  

năm học 2023-2024 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập 

và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Nghị quyết số 340/NQ-ĐHNT ngày 24/3/2021 của Hội đồng trường Trường 

Đại học Nha Trang về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-ĐHNT ngày 09/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Nha Trang về việc ban hành Quy định phát triển tài liệu giảng dạy của Trường Đại 

học Nha Trang; 

Căn cứ Thông báo số 379/TB-ĐHNT ngày 08/5/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Nha Trang về việc đặt hàng biên soạn tài liệu đợt 2 năm học 2023-2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Đại học và các Hội đồng khoa/viện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục tài liệu giảng dạy đặt hàng biên soạn đợt 2 năm học 

2023-2024 (Phụ lục kèm theo).   

Điều 2. Chủ biên và thành viên ban biên soạn thực hiện nhiệm vụ và được hưởng 

quyền lợi, chế độ theo quy định phát triển tài liệu hiện hành (theo hợp đồng ký kết giữa 

Hiệu trưởng và chủ biên). 

Điều 3. Chủ biên và thành viên ban biên soạn có tên tại Điều 1, các ông/bà Trưởng 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận 

- Như Điều 3; 

- Lưu VT, ĐTĐH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐẶT HÀNG BIÊN SOẠN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐTĐH ngày      tháng      năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang) 

TT 
Tên tài liệu  

giảng dạy 
Tên học phần 

Số 

TC 

Loại 

TLGD 

Viết 

mới 

Tái 

bản 
Ban biên soạn 

Thời hạn 

hoàn 

thành 

Tài liệu   

có trong 

TB 379 

Ghi chú 

I Khoa Cơ khí 

1 
Dung sai lắp ghép và 

đo lường kỹ thuật 

Dung sai lắp ghép và đo 

lường kỹ thuật 
3 Giáo trình x  Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Văn Tường 6/2025 x 

 

2 
Thiết kế khuôn cho 

sản phẩm nhựa 

Thiết kế khuôn cho sản 

phẩm nhựa 
3 Giáo trình x  

Đồng chủ biên: TS. Vũ Ngọc Chiên và 

PGS.TS Đặng Xuân Phương 
6/2025  

 

3 Cơ kỹ thuật Cơ kỹ thuật 1 3 Giáo trình x  

Đồng chủ biên: TS. Nguyễn Anh Vũ, 

PGS.TS Dương Đình Hảo, PGS.TS Trần 

Hưng Trà 

6/2025 x 

 

4 
Nhiệt động lực học 

kỹ thuật 

Nhiệt động lực học kỹ 

thuật 
3 

Sách tham 

khảo 
x  

- Chủ biên: TS. Nguyễn Hữu Nghĩa 

- Thành viên: TS. Khổng Trung Thắng, TS. 

Trần Thị Bảo Tiên, TS. Nguyễn Văn Quyết, 

ThS. Nguyễn Văn Phúc 

6/2025 x 

 

II Khoa Điện – Điện tử 

1 
Các bài tập ứng dụng 

vật lý đại cương 
Vật lý đại cương 1 3 

Sách tham 

khảo 
x  

- Chủ biên: TS. Phan Nguyễn Đức Dược 

- Thành viên: TS.GVC Phan Văn Cường, 

TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phan Nhật 

Nguyên 

6/2025  

Phù hợp và đáp 

ứng chương trình 

GDPT 2018 trở đi 

2 
Thực hành Điện tử 

công suất 
Điện tử công suất 1 

Sách hướng 

dẫn 
x  Chủ biên: ThS.GVC Nguyễn Thị Thùy 6/2025  

 

3 
Công nghệ IoT và xu 

hướng phát triển 
IoT 2 

Sách tham 

khảo 
x  Chủ biên: TS Nguyễn Thanh Tuấn 6/2025  

 

4 
Thực hành Trang bị 

điện – khí nén 
Trang bị điện – khí nén 1 

Sách hướng 

dẫn 
x  

- Chủ biên: TS.GVC Bùi Thúc Minh 

- Thành viên: TS. Nguyễn Đoàn Quyết 
6/2025  

 

III Công nghệ thông tin 

1 Tin học Đại cương A Tin học Đại cương A 3 
Sách tham 

khảo 
x  

- Chủ biên: TS. Nguyễn Đình Hưng 

- Thành viên: ThS. Lê Thị Bích Hằng, ThS. 

Phạm Thị Kim Ngoan, ThS. Đoàn Vũ Thịnh 

6/2025 x 

Phù hợp và đáp 

ứng chương trình 

GDPT 2018 trở đi 



2 

2 Tin học Đại cương B Tin học Đại cương B 3 
Sách tham 

khảo 
x  

- Chủ biên: TS. Phạm Thị Thu Thúy 

- Thành viên: ThS. Nguyễn Huỳnh Huy, 

ThS. Đoàn Vũ Thịnh, ThS. Nguyễn Thị 

Hương Lý, ThS. Cấn Thị Phượng. 

6/2025 x 

Phù hợp và đáp 

ứng chương trình 

GDPT 2018 trở đi 

3 
Lập trình hướng đối 

tượng 

Lập trình hướng đối 

tượng 
3 

Sách tham 

khảo 
x  Chủ biên: ThS. Phạm Thị Kim Ngoan 6/2025 x 

 

4 Kiến trúc máy tính Kiến trúc máy tính 3 
Sách tham 

khảo 
x  

- Chủ biên: TS Đinh Đồng Lưỡng 

- Thành viên: ThS. Cấn Thị Phượng, ThS. 

Nguyễn Huỳnh Huy 

6/2025 x 

 

IV Khoa Du lịch 

1 

Quản trị Tài chính  

trong Doanh nghiệp 

du lịch 

 

- Quản trị Tài chính 

khách sạn 

- Quản trị Tài chính  

trong Doanh nghiệp du 

lịch 

 

3 Giáo trình x  

- Đồng chủ biên: TS. Võ Văn Cần, TS. Lê 

Bá Quỳnh Châu 

- Thành viên: PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh, 

ThS. Nguyễn Thị Liên Hương 

6/2025  

 

2 

Đại cương Quản trị 

Kinh doanh Khu 

nghỉ dưỡng 

Quản trị Kinh doanh 

Khu nghỉ dưỡng 
3 Giáo trình  x 

- Chủ biên: PGS.TS Lê Chí Công 

- Thành viên: ThS. Lê Trần Phúc, ThS. Đào 

Anh Thư, ThS. Nguyễn Thị Hồng Trâm, TS. 

Nguyễn Thị Hồng Đào 

 

6/2025  

 

3 

Giải pháp giáo dục 

hành vi giảm thiểu sử 

dụng túi nhựa của 

cộng đồng dân cư ven 

biển miền Trung 

Du lịch bền vững 2 

Sách 

chuyên 

khảo 

x  

- Chủ biên: PGS.TS Lê Chí Công 

- Thành viên: ThS. Đoàn Nguyễn Khánh 

Trân, ThS. Đào Anh Thư, TS. Lê Phan Hòa  

6/2024  

 

V Viện Nuôi trồng Thủy sản 

1 

Kỹ thuật sản xuất 

giống và nuôi cá 

nước ngọt 

- Sản xuất giống và 

nuôi cá nước ngọt 

- Thực tập kỹ thuật nuôi 

thủy sản nước ngọt 

 

4 
 

5 

 x  
- Chủ biên: PGS.TS Lê Minh Hoàng 

- Thành viên: ThS. Đàm Bá Long 
6/2025 x 

 

VI Khoa Công nghệ Thực phẩm 

1 
Vật liệu nano ứng 

dụng cho siêu tụ điện  

- Công nghệ nano 

- Công nghệ vật liệu 

composite 

2 

Sách 

chuyên 

khảo 
x  

- Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Văn Hòa 

- Thành viên: TS. Phan Nguyễn Đức Dược 
01/2026  

 



3 

- Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

- Kỹ thuật phân tích vật 

liệu 

VII Khoa Xây dựng 

1 

Cơ học kết cấu công 

trình xây dựng: Tập 

2  

Cơ học kết cấu 2 2 
Sách tham 

khảo 
x  

- Đồng chủ biên: ThS. Trương Thành Chung 

và TS. Nguyễn Thắng Xiêm 

- Thành viên: TS. Trương Đắc Dũng, ThS. 

Đặng Quốc Mỹ, ThS. Phạm Xuân Tùng 

12/2025 x 

 

2 

Phân tích độ tin cậy 

kết cấu công trình 

xây dựng 

Thiết kế cầu BTCT  
Sách tham 

khảo 
x  

- Chủ biên: PGS.TS Trần Quang Huy 

- Thanh viên: TS. Nguyễn Thắng Xiêm, 

ThS. Đặng Quốc Mỹ, ThS. Phạm Xuân 

Tùng, ThS. Trương Thành Chung 

12/2025  

 

VIII Khoa Kỹ thuật Giao thông 

1 

Thực hành lắp đặt và 

bảo dưỡng thiết bị 

năng lượng tàu thủy 

Thực hành lắp đặt và 

bảo dưỡng thiết bị năng 

lượng  tàu thủy      

2 
Sách tham 

khảo 
x  

- Chủ biên: Ths. Đoàn Phước Thọ 

- Thành viên: TS. Huỳnh Văn Vũ 
12/2025 x 

 

2 

Tiếng Anh chuyên 

ngành Cơ khí Động 

lực 

(English for 

Mechanical Power 

Engineering) 

Tiếng Anh chuyên 

ngành Cơ khí Động lực 
3 

Sách tham 

khảo 
x  

- Đồng chủ biên: TS. Hồ Đức Tuấn, TS. 

Huỳnh Văn Vũ 

- Thành viên: TS. Trương Đắc Dũng 

04/2025 x 

 

3 
Xếp dỡ, vận chuyển 

hàng hóa 

Xếp dỡ, vận chuyển 

hàng hóa và ĐAMH 
4 

Sách tham 

khảo 
x  

- Đồng chủ biên: TS. Trương Đắc Dũng, TS. 

Nguyễn Thái Vũ 

- Thành viên: TS. Huỳnh Văn Vũ, TS. Hồ 

Đức Tuấn 

06/2025 x 

 

 


		Phạm Thanh Nhựt
	2024-06-07T09:28:31+0700
	Signer's office
	Phạm Thanh Nhựt
	Signing document


		Quách Hoài Nam
	2024-06-07T09:35:52+0700
	Signer's office
	Quách Hoài Nam
	Signing document


		2024-06-07T10:03:35+0700


		2024-06-07T10:03:35+0700


		2024-06-07T10:03:35+0700


		2024-06-07T10:00:46+0700


		2024-06-07T10:00:46+0700


		2024-06-07T10:00:46+0700


		Phạm Thanh Nhựt
	2024-06-07T09:29:50+0700
	Signer's office
	Phạm Thanh Nhựt
	Signing document




